
Ban hành theo Quyết định                                  

                                                                           
  

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
I. Tổng số HS xếp loại cuối năm 530 106 96 104 116 108

Chia ra:  - Hoàn thành chương trình l  ớphọc 526 103 96 103 116 108

 - Chưa hoàn thành chương trình lớp học 4 3 1

Khen thưởng 389 87 67 75 83 77

II.Tổng số HS xếp loại môn học 530 106 96 104 116 108

1.Toán 530 106 96 104 116 108

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 297 59 60 45 70 63

    - Hoàn thành 231 46 36 58 46 45

    - Chưa hoàn thành 2 1 1

2.Tiếng Việt 530 106 96 104 116 108

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 254 48 39 47 64 56

    - Hoàn thành 272 55 57 56 52 52

    - Chưa hoàn thành 4 3 1

3.Khoa học 224 116 108

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 160 x x x 81 79

    - Hoàn thành 64 35 29

    - Chưa hoàn thành x x x

4.Lịch sử & Địa lý 224 116 108

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 144 x x x 74 70

    - Hoàn thành 80 42 38

    - Chưa hoàn thành x x x

5. Ngoại ngữ 530 106 96 104 116 108

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 211 47 40 35 53 36

    - Hoàn thành 318 58 56 69 63 72

    - Chưa hoàn thành 1 1

6.Tiếng dân tộc

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 

    - Hoàn thành

    - Chưa hoàn thành

7.Tin học 424 96 104 116 108

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 264 73 56 72 63

    - Hoàn thành 160 23 48 44 45

    - Chưa hoàn thành

8.Đạo đức 530 106 96 104 116 108

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 318 54 53 55 78 78

    - Hoàn thành 212 52 43 49 38 30

    - Chưa hoàn thành

9.Tự nhiên và Xã hội 306 106 96 104

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 157 54 50 53 x x

    - Hoàn thành 149 52 46 51

    - Chưa hoàn thành x x
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10.Âm nhạc 530 106 96 104 116 108

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 287 47 45 54 68 73

    - Hoàn thành 243 59 51 50 48 35

    - Chưa hoàn thành

11.Mĩ thuật 530 106 96 104 116 108

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 323 60 61 59 76 67

    - Hoàn thành 207 46 35 45 40 41

    - Chưa hoàn thành

12.Thủ công 200 96 104

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 111 53 58 x x

    - Hoàn thành 89 43 46

    - Chưa hoàn thành x x

13. Kỹ thuật 224 x x x 116 108

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 158 x x x 77 81

    - Hoàn thành 66 x x x 39 27

    - Chưa hoàn thành x x x

14.Thể dục 424 96 104 116 108

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 257 51 61 71 74

    - Hoàn thành 167 45 43 45 34

    - Chưa hoàn thành

1. Tự phục vụ 424 96 104 116 108

Chia ra:      - Tốt 258 53 51 76 78

    - Đạt 165 43 52 40 30

    - Cần cố gắng 1 1

2. Hợp tác 424 96 104 116 108

Chia ra:      - Tốt 257 53 53 80 71

    - Đạt 166 43 50 36 37

    - Cần cố gắng 1 1

3. Tự học giải quyết vấn đề 424 96 104 116 108

Chia ra:      - Tốt 240 54 47 73 66

    - Đạt 183 42 56 43 42

    - Cần cố gắng 1 1

1. Chăm học chăm làm 424 96 104 116 108

Chia ra:      - Tốt 239 43 51 77 68

    - Đạt 184 53 52 39 40

    - Cần cố gắng 1 1

2. Tự tin trách nhiệm 424 96 104 116 108

Chia ra:      - Tốt 265 60 47 82 76

    - Đạt 158 36 56 34 32

    - Cần cố gắng 1 1

3. Trung thực kỷ luật 424 96 104 116 108

Chia ra:      - Tốt 283 62 57 82 82

    - Đạt 141 34 47 34 26

    - Cần cố gắng

4. Đoàn kết yêu thương 424 96 104 116 108

Chia ra:      - Tốt 307 70 66 87 84

    - Đạt 117 26 38 29 24

III. Về năng lực

IV. Về phẩm chất



    - Cần cố gắng

                                                                                                    
Thủ trưởng đơn vị

Ngô Thị Ninh
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